
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140221154 Bùi Trung Hiệp CAN12
2 12C140221163 Nguyễn Minh Phụng CAN12
3 12C140221174 Nguyễn Văn Trường CAN12
4 12C140217131 Nguyễn Thị Thu Thuỷ CNV12
5 13C140231085 Nguyễn Thị Thanh Cảnh CSA13
6 13C140231090 Nguyễn Thị Hạnh CSA13
7 13C140231095 Trần Thị Phương Hòa CSA13
8 13C140231100 Đinh Thị Lơ CSA13
9 13C140231106 Huỳnh Tấn Nguyên CSA13

10 13C140231109 Trần Thị Phúc CSA13
11 13C140231111 Lê Thị Kim Sương CSA13
12 13C140231116 Trịnh Thị Thùy Trang CSA13
13 13C140231121 Phạm Thị Cẩm Vân CSA13
14 13C140216212 Nguyễn Văn Đạt CSĐ13
15 13C140216239 Đinh Thị Trích CSĐ13
16 13C140216242 Lê Thị Vàng CSĐ13
17 12C140212116 Phạm Thị Ngọc Diễm CSH12
18 12C140212133 Hồ Văn Minh CSH12
19 13C140212161 Huỳnh ý Chí CSH13
20 13C140212162 Lê Thị Danh CSH13
21 13C140212164 Phạm Thị Thúy Huyền CSH13
22 13C140212166 Đỗ Thị Kim Kiều CSH13
23 13C140212174 Nguyễn Thị Như Quỳnh CSH13
24 13C140212177 Nguyễn Thu Sương CSH13
25 13C140212179 Nguyễn Hòa Tân CSH13
26 13C140212185 Phù Văn Thượng CSH13 Học lại
27 13C140210141 Võ Tiến Dũng CSI13
28 13C140210145 Huỳnh Thị Thuý Hằng CSI13
29 13C140210144 Hồ Thị Hạnh CSI13
30 13C140210165 Trương Quang Thạnh CSI13
31 13C140210164 Trần Thị Thảo CSI13
32 13C140210166 Nguyễn Thị Thu Thủy CSI13
33 13C140210169 Nguyễn Thị Hương Trầm CSI13
34 13C140216181 Đinh Thị Thanh Lý CSKi13
35 13C140218146 Lê Thị Hằng CSLi13
36 13C140218148 Nguyễn Văn Hiền CSLi13
37 13C140218147 Bùi Văn Hiếu CSLi13
38 13C140218158 Đinh Thị Ái Mấp CSLi13
39 13C140218170 Phan Văn Tân CSLi13
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40 13C140218200 Trần Thị Nghi CSM13
41 13C140218204 Đinh Thị Hồng Nhung CSM13
42 13C140213146 Đỗ Nguyễn Như Nguyệt CSS13
43 13C140213150 Võ Đình Phước CSS13
44 12C140209060 Đinh Thị Thu Thảo CST12 Học lại
45 13C140209051 Phan Thị Thu Bích CST13A
46 13C140209057 Lê Quang Đạt CST13A
47 13C140209056 Nguyễn Nhất Duy CST13A
48 13C140209064 Trần Văn Lưng CST13A
49 13C140209065 Trần Quốc Mạnh CST13A
50 13C140209067 Dương Thị Ngọc CST13A
51 13C140209076 Nguyễn Thị Thuận CST13A
52 13C140209081 Dương Thị Tiếng CST13A
53 13C140209084 Nguyễn Hiếu Trung CST13A
54 13C140209100 Nguyễn Thị My Ly CST13B
55 13C140209103 Nguyễn An Nguyên CST13B
56 13C140209105 Huỳnh Thị Nhớ CST13B
57 13C140209109 Ngô Thị Như Quỳnh CST13B
58 13C140209112 Hồ Thị Hồng Thịnh CST13B
59 13C140209113 Nguyễn Thị Minh Thơ CST13B
60 13C140209114 Đào Ngọc Thuận CST13B
61 13C140209119 Dương Hiển Tri CST13B
62 13C140211121 Võ Phạm Thảo Anh CSV13
63 13C140211123 Trần Văn Cường CSV13
64 13C140211127 Nguyễn Thị Hà CSV13
65 13C140211130 Trần Thị Huệ CSV13
66 13C140211136 Võ Lê Khải CSV13
67 13C140211135 Nguyễn Duy Khánh CSV13
68 13C140211138 Bùi Thị Thanh Lân CSV13
69 13C140211147 Nguyễn Thị Phượng CSV13
70 13C140211157 Nguyễn Trần Vân Tuyền CSV13
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